
Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp TBCTL Xếp loại

1 121612799 Võ Ngọc Đức 26/01/1998 Nam 16DCT2 3.30 Giỏi

2 121612099 Nguyễn Sĩ Văn 15/01/1998 Nam 16DĐI1 3.23 Giỏi

3 121612217 Trương Văn Trọng 19/04/1998 Nam 16DĐI1 3.41 Giỏi

4 121611439 Lương Văn Thanh 12/08/1998 Nam 16DĐT1 3.26 Giỏi

5 121612266 Nguyễn Đỗ Duy Khánh 09/05/1998 Nam 16DĐT1 3.29 Giỏi

6 121612680 Phạm Ngọc Như Quỳnh 04/01/1998 Nữ 16DH01 3.38 Giỏi

7 121612458 Trần Thị Thu Thảo 15/04/1998 Nữ 16DH01 3.42 Giỏi

8 121612118 Doãn Ngọc Khôn 29/10/1998 Nam 16DH01 3.86 Xuất sắc

9 121612282 Phạm Thị Bích Nga 29/10/1998 Nữ 16DKT1 3.25 Giỏi

10 121612440 Đặng Tiến Đạt 22/03/1995 Nam 16DKT1 3.33 Giỏi

11 121612197 Phạm Thị Mỹ Linh 18/04/1998 Nữ 16DKT1 3.35 Giỏi

12 121612150 Lê Thị Ngọc Trâm 17/06/1998 Nữ 16DMT1 3.24 Giỏi

13 121612505 Huỳnh Thanh Lịch 09/09/1998 Nữ 16DMT1 3.63 Xuất sắc

14 121612264 Nguyễn Thị Diễm Lệ 16/01/1998 Nữ 16DMT1 3.71 Xuất sắc

15 121612946 Đoàn Thị Bích Thu 06/07/1998 Nữ 16DNH1 3.29 Giỏi

16 121612538 Hoàng Tuyết Nhung 02/10/1998 Nữ 16DNH1 3.32 Giỏi

17 121612790 Hồ Thanh Phong 10/10/1998 Nam 16DOT2 3.45 Giỏi

18 121612573 Trần Thị Bích Lệ 02/08/1998 Nữ 16DQT2 3.28 Giỏi

19 121612200 Nguyễn Ngọc Thanh Tú 11/01/1998 Nữ 16DTA1 3.22 Giỏi

20 121612535 Nguyễn Phạm Thùy Dương 14/01/1998 Nữ 16DTP1 3.21 Giỏi

21 121612849 Chu Thị Thanh Tuyền 14/03/1998 Nữ 16DTP1 3.26 Giỏi

22 121612546 Nguyễn Thị Kiều Phương 01/02/1998 Nữ 16DTP1 3.37 Giỏi

23 121613007 Phạm Vũ Ánh Linh 17/04/1998 Nữ 16DTP1 3.59 Giỏi

24 121612755 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân 17/12/1998 Nữ 16DVP1 3.49 Giỏi

25 121612135 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/10/1998 Nữ 16DVP1 3.52 Giỏi

26 121612224 Bùi Văn Hà 16/08/1997 Nam 16DVP1 3.55 Giỏi

27 121612726 Nguyễn Minh Tú 16/11/1997 Nam 16DXD1 3.26 Giỏi

28 121612834 Đỗ Phúc An 28/02/1996 Nam 16DXD1 3.40 Giỏi

29 121613020 Nguyễn Thị Oanh 10/11/1982 Nữ 16DXN1 3.21 Giỏi
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30 121612986 Nguyễn Thị Diễm Linh 12/03/1998 Nữ 16DXN1 3.38 Giỏi

31 121612586 Lê Thị Như Quỳnh 23/03/1994 Nữ 16DXN1 3.39 Giỏi

32 121612948 Nguyễn Thị Thanh Hằng 07/05/1998 Nữ 16DXN1 3.43 Giỏi

33 121612039 Ngô Thị Huỳnh Như 10/01/1998 Nữ 16DXN1 3.60 Xuất sắc

34 131701340 Nguyễn Hoàng Lộc 12/10/1999 Nam 17DCT2 3.31 Giỏi

35 131701384 Trần Văn Cường 22/02/1999 Nam 17DĐI1 3.20 Giỏi

36 131701364 Đào Hồng Trường 22/11/1993 Nam 17DĐI1 3.27 Giỏi

37 131700108 Bùi Thanh Sơn 12/02/1999 Nam 17DĐI1 3.44 Giỏi

38 131700998 Vũ Trường Bản 04/01/1997 Nam 17DDT2 3.45 Giỏi

39 131701193 Lâm  Trần Thục Anh 11/11/1999 Nữ 17DHO1 3.33 Giỏi

40 131700923 Trần Anh Tú 04/11/1999 Nam 17DHO1 3.41 Giỏi

41 131700181 Lê Minh Thư 06/09/1999 Nữ 17DKT1 3.32 Giỏi

42 131700492 Nguyễn Thị Kim Thư 26/07/1999 Nữ 17DKT1 3.49 Giỏi

43 131700142 Lê Trọng Tấn 22/03/1999 Nam 17DLH1 3.23 Giỏi

44 131700265 Phạm Thị Duyên 01/07/1999 Nữ 17DNH1 3.23 Giỏi

45 131700398 Phạm  Thụy Hương Giang 22/10/1999 Nữ 17DNH1 3.45 Giỏi

46 131700222 Nguyễn Thanh Hiếu 23/10/1999 Nam 17DOT1 3.20 Giỏi

47 131700031 Lê Hồng Sơn 20/03/1999 Nam 17DOT1 3.28 Giỏi

48 131700505 Phạm  Quang Hưng 04/02/1998 Nam 17DOT2 3.36 Giỏi

49 131700340 Vy Đức Nghiệp 19/11/1999 Nam 17DQT1 3.57 Giỏi

50 131700008 Lê Thị Hồng Nhung 04/04/1999 Nữ 17DQT1 3.73 Xuất sắc

51 131700906 Trần Ái Vy 20/03/1999 Nữ 17DQT2 3.27 Giỏi

52 131700975 Nguyễn Ngọc Hải 17/05/1999 Nam 17DQT2 3.54 Giỏi

53 131701117 Hoàng Thị Phượng Anh 01/03/1999 Nữ 17DQT3 3.21 Giỏi

54 131700102 Nguyễn Minh Thiện 10/11/1999 Nam 17DTA1 3.59 Giỏi

55 131700078 Lê Minh Châu 01/12/1999 Nam 17DTA1 3.71 Xuất sắc

56 131700712 Nguyễn Văn Quang 10/04/1998 Nam 17DTA2 3.22 Giỏi

57 131700561 Huỳnh Thị Lan Anh 23/09/1999 Nữ 17DTA2 3.28 Giỏi

58 131700831 Trần Thị Thùy Trang 27/03/1999 Nữ 17DTA3 3.41 Giỏi

59 131701006 Nguyễn Vũ Thu Thảo 24/05/1999 Nữ 17DTA4 3.25 Giỏi

60 131700303 Vũ Anh Khoa 18/05/1999 Nam 17DTH1 3.21 Giỏi

61 131700221 Trần Nguyễn Hoàng Lộc 13/07/1999 Nam 17DTH1 3.60 Xuất sắc



62 131700347 Đặng Quốc Hưng 02/03/1999 Nam 17DTH2 3.28 Giỏi

63 131700386 Nguyễn Mậu Chính Vương 23/07/1999 Nam 17DTH2 3.33 Giỏi

64 131700405 Ngô Đình Vũ 08/03/1999 Nam 17DTH2 3.36 Giỏi

65 131700609 Phạm Quang Trung 08/09/1999 Nam 17DTH2 3.49 Giỏi

66 131700345 Nguyễn Thành Luân 02/09/1999 Nam 17DTH2 3.53 Giỏi

67 131701370 Trương Chung Toàn 14/05/1996 Nam 17DTH2 3.63 Xuất sắc

68 131700344 Nguyễn Văn Đông 19/05/1999 Nam 17DTH2 3.64 Xuất sắc

69 131700783 Đặng Trần Phương Nam 23/04/1999 Nam 17DTH3 3.33 Giỏi

70 131701198 Lê Hoài Phương 04/09/1999 Nữ 17DTP1 3.22 Giỏi

71 131700759 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 19/10/1999 Nữ 17DTP1 3.25 Giỏi

72 131700255 Lâm Thị Ngọc Cơ 06/06/1999 Nữ 17DTP1 3.36 Giỏi

73 131701268 Tạ Vũ Minh Tâm 06/05/1999 Nam 17DTP1 3.38 Giỏi

74 131700177 Nguyễn Thị Hồng Duyên 20/09/1999 Nữ 17DTP1 3.41 Giỏi

75 131700099 Phan Thị Kim Thoa 09/04/1999 Nữ 17DTP1 3.56 Giỏi

76 131700380 Ka Dương Ngọc Bích Thủy 17/12/1999 Nữ 17DTP1 3.65 Xuất sắc

77 131700088 Đoàn Thị Hải 30/09/1999 Nữ 17DTP1 3.72 Xuất sắc

78 131700220 Lương Thái Hiệp 13/05/1999 Nam 17DXD1 3.24 Giỏi

79 141801606 Đào Duy Long 23/10/2000 Nam 18DCT1 3.28 Giỏi

80 141801598 Nguyễn Minh Trường 28/11/2000 Nam 18DCT1 3.31 Giỏi

81 141801512 Nguyễn Đức Quốc Khánh 03/08/2000 Nam 18DCT2 3.38 Giỏi

82 141800997 Vòng Lập Mụ 11/03/2000 Nam 18DCT2 3.39 Giỏi

83 141801203 Lưu Ngọc Anh 03/01/2000 Nam 18DCT3 3.46 Giỏi

84 141801911 Vũ Vương Thìn 05/04/2000 Nam 18DCT3 3.49 Giỏi

85 141801883 Nguyễn Hữu Hạnh 14/10/2000 Nam 18DCT3 3.62 Xuất sắc

86 141801507 Lương Thị Thanh Lượng 06/05/2000 Nữ 18DĐD1 3.23 Giỏi

87 141800765 Trương Thị Tường Vy 24/08/2000 Nữ 18DĐD1 3.66 Xuất sắc

88 141801608 Nguyễn Xuân Trường 29/02/2000 Nam 18DDT1 3.50 Giỏi

89 141801042 Hồ Minh Chiến 02/06/2000 Nam 18DDT2 3.23 Giỏi

90 141801901 Trần Hiền Lương 16/06/2000 Nam 18DDT2 3.27 Giỏi

91 141801273 Vũ Hoàng Tuyến 02/01/2000 Nam 18DDT3 3.31 Giỏi

92 141801165 Huỳnh Văn Thìn 12/07/2000 Nam 18DDT3 3.50 Giỏi

93 141801268 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 14/07/2000 Nữ 18DHO1 3.31 Giỏi



94 141800806 Trần Hoàng Thảo Nhân 20/05/2000 Nữ 18DHO1 3.35 Giỏi

95 141801211 Nguyễn Gia Thuận 29/10/2000 Nam 18DHO1 3.35 Giỏi

96 141800664 Nguyễn Thị Thủy Tiên 31/10/2000 Nữ 18DKT1 3.26 Giỏi

97 141800242 Nguyễn Thị Ánh Hồng 28/03/2000 Nữ 18DKT1 3.29 Giỏi

98 141801037 Trần Thị Ngọc Ánh 28/02/2000 Nữ 18DKT2 3.53 Giỏi

99 141801456 Phạm Thị Hồng Mai 31/01/2000 Nữ 18DKT2 3.54 Giỏi

100 141801603 Nguyễn Thị Thu Trang 09/12/2000 Nữ 18DKT3 3.22 Giỏi

101 141801820 Phạm Thị Hải Yến 18/02/2000 Nữ 18DKT3 3.26 Giỏi

102 141800117 Lê Hồng Vân 05/05/2000 Nữ 18DLH1 3.21 Giỏi

103 141800875 Hoàng Lê Thanh Trúc 24/09/2000 Nữ 18DLH2 3.21 Giỏi

104 141802017 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/06/2000 Nữ 18DNH2 3.31 Giỏi

105 141800833 Nguyễn Đình Việt 23/11/2000 Nam 18DOT3 3.34 Giỏi

106 141800136 Trần Nhật Quân 28/02/2000 Nam 18DOT4 3.46 Giỏi

107 141801861 Lê Văn Hùng 01/07/2000 Nam 18DOT6 3.30 Giỏi

108 141801914 Nguyễn Vũ Vinh 19/09/2000 Nam 18DOT6 3.48 Giỏi

109 141800029 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 21/02/2000 Nữ 18DQT1 3.23 Giỏi

110 141800027 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/04/2000 Nữ 18DQT1 3.41 Giỏi

111 141800811 Trần Hoàng Tuấn 02/02/2000 Nam 18DQT3 3.42 Giỏi

112 141801131 Hoàng Thị Hà 10/11/2000 Nữ 18DQT4 3.23 Giỏi

113 141801776 Nguyễn Xuân Gia Huy 31/10/2000 Nam 18DQT6 3.30 Giỏi

114 141800054 Trần Hoàng Lâm 23/05/2000 Nam 18DTA1 3.22 Giỏi

115 141802025 Võ Hồng Phúc 02/01/2000 Nữ 18DTA1 3.22 Giỏi

116 141800026 Lê Thị Như Ý 02/03/2000 Nữ 18DTA1 3.22 Giỏi

117 141800142 Tạ Thị Mỹ Uyên 05/01/2000 Nữ 18DTA1 3.23 Giỏi

118 141800073 Mai Xuân Nghiệp 28/07/2000 Nam 18DTA1 3.28 Giỏi

119 141800160 Huỳnh Bảo Long 30/04/2000 Nam 18DTA1 3.31 Giỏi

120 141800296 Dương Phạm Mỹ Trinh 12/12/2000 Nữ 18DTA1 3.31 Giỏi

121 141800209 Trần Ngọc Yến Nhi 14/02/2000 Nữ 18DTA1 3.32 Giỏi

122 141800004 Nguyễn Tiến Đạt 12/10/1998 Nam 18DTA1 3.33 Giỏi

123 141800213 Đinh Nguyễn Long Hải 12/09/2000 Nam 18DTA1 3.42 Giỏi

124 141800344 Nguyễn Hoàng Anh Duy 17/04/2000 Nam 18DTA1 3.54 Giỏi

125 141800863 Lê Cao Cường 09/07/1999 Nam 18DTA2 3.25 Giỏi



126 141800646 Nguyễn Quốc Tuấn 16/01/2000 Nam 18DTA2 3.30 Giỏi

127 141800516 Huỳnh Dương Cẩm My 26/06/1999 Nữ 18DTA2 3.44 Giỏi

128 141800577 Đinh Thị Ngọc Bích 17/12/1998 Nữ 18DTA2 3.55 Giỏi

129 141800700 Lê Cù Phương Uyên 07/12/2000 Nữ 18DTA2 3.60 Xuất sắc

130 141801064 Nguyễn Thị Như Tài 30/03/2000 Nữ 18DTA3 3.22 Giỏi

131 141802095 Phan Hoàng Bảo Ngọc 18/12/2000 Nữ 18DTA3 3.28 Giỏi

132 141801213 Hoàng Thụy Thùy Vân 06/08/2000 Nữ 18DTA3 3.34 Giỏi

133 141800942 Đỗ Phương Trang 03/07/2000 Nữ 18DTA3 3.39 Giỏi

134 141801017 Bùi Anh Tú 01/01/2000 Nam 18DTA3 3.65 Xuất sắc

135 141801191 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh 14/10/1999 Nữ 18DTA3 3.71 Xuất sắc

136 141801449 Trần Đinh Như Huỳnh 27/03/2000 Nữ 18DTA4 3.21 Giỏi

137 141801248 Nguyễn Trà My 02/04/2000 Nữ 18DTA4 3.21 Giỏi

138 141801414 Đoàn Hoài Gia Hân 02/02/2000 Nữ 18DTA4 3.28 Giỏi

139 141801228 Trần Ngọc Phượng Uyên 27/10/2000 Nữ 18DTA4 3.28 Giỏi

140 141801010 Nguyễn Xuân Nhi 26/05/2000 Nữ 18DTA4 3.39 Giỏi

141 141801388 Đinh Minh Huy 03/01/1997 Nam 18DTA4 3.42 Giỏi

142 141801386 Trương Hoài Nam 11/02/2000 Nam 18DTA4 3.49 Giỏi

143 141801670 Đặng Huỳnh Trang 26/07/2000 Nữ 18DTA5 3.22 Giỏi

144 141801872 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/05/2000 Nữ 18DTA5 3.24 Giỏi

145 141801754 Nguyễn Văn Đông 16/02/2000 Nam 18DTA5 3.29 Giỏi

146 141801761 Nguyễn Quỳnh Anh 29/07/2000 Nữ 18DTA5 3.33 Giỏi

147 141801878 Lê Phạm Hoàng Ân 28/02/2000 Nam 18DTA5 3.48 Giỏi

148 141801624 Dương Khánh Linh 14/04/2000 Nữ 18DTA5 3.50 Giỏi

149 141801753 Vũ Xuân Hoàn 18/01/2000 Nam 18DTA5 3.55 Giỏi

150 141801800 Nguyễn Chấn Kiệt 02/01/2000 Nam 18DTA5 3.58 Giỏi

151 141801756 Nguyễn Hồng Phúc 22/10/2000 Nam 18DTA5 3.62 Xuất sắc

152 141800597 Mai Nguyễn Diễm Hồng 04/08/2000 Nữ 18DTH2 3.35 Giỏi

153 141802079 Lê Phạm Công Hiếu 27/04/1999 Nam 18DTH3 3.26 Giỏi

154 141801400 Lê Văn Luân 02/05/2000 Nam 18DTH3 3.67 Xuất sắc

155 141801463 Đặng Công Tuyến 05/05/2000 Nam 18DTH4 3.24 Giỏi

156 141801476 Trịnh Thị Thảo Vy 26/07/1999 Nữ 18DTH4 3.30 Giỏi

157 141801564 Nguyễn Đức Huy 10/12/2000 Nam 18DTH4 3.31 Giỏi



158 141801614 Phạm Thanh Tùng 16/06/2000 Nam 18DTH4 3.36 Giỏi

159 141801577 Đỗ Quốc Việt 24/08/2000 Nam 18DTH4 3.53 Giỏi

160 141801768 Lê Hữu Nghĩa 02/02/2000 Nam 18DTH5 3.31 Giỏi

161 141801773 Đặng Kiếm Hùng 26/01/2000 Nam 18DTH5 3.38 Giỏi

162 141800216 Chề Triệu Vỹ 13/10/2000 Nam 18DTH5 3.41 Giỏi

163 141800582 Lưu Thị Huyền 28/02/2000 Nữ 18DTP1 3.35 Giỏi

164 141801136 Trịnh Thị Như Yến 13/12/2000 Nữ 18DTP1 3.72 Xuất sắc

165 141801664 Lê Lưu Khánh Ly 11/03/2000 Nữ 18DTP2 3.25 Giỏi

166 141801480 Lưu Xuân Quang 01/12/2000 Nam 18DTP2 3.26 Giỏi

167 141801665 Đỗ Ngọc Thúy Tiên 01/11/2000 Nữ 18DTP2 3.30 Giỏi

168 141801617 Huỳnh Thị Thu Quế 14/08/2000 Nữ 18DTP2 3.41 Giỏi

169 141801635 Lê Nguyễn Như Quỳnh 07/02/2000 Nữ 18DTP2 3.52 Giỏi

170 141800390 Đỗ Tấn Việt 17/06/2000 Nam 18DXD1 3.41 Giỏi

171 141800512 Thái Nguyễn Tường Oanh 08/08/2000 Nữ 18DXN1 3.23 Giỏi

172 141801110 Đinh Thị Hồng Hạnh 01/11/2000 Nữ 18DXN1 3.25 Giỏi

173 141801109 Nguyễn Thị Hằng 10/06/2000 Nữ 18DXN1 3.27 Giỏi

174 141801654 Nguyễn Thanh Tươi 28/04/1997 Nam 18DXN1 3.34 Giỏi

175 141801955 Bùi Nguyễn Thúy Vy 19/08/2000 Nữ 18DXN1 3.42 Giỏi

176 141801952 Bùi Văn Quân 06/06/1999 Nam 18DXN1 3.43 Giỏi

177 141801841 Trần Văn Nam 04/03/2000 Nam 18DXN1 3.48 Giỏi


